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1 14IT00666 Dương Đại Dũng Nam 27.04.1996 TP.HCM 8.7 7.6 8.7 6.1 5.4 5.3 8.9 8.0 8.2 8.0 7.6 7.1 6.9 6.9 8.5 8.0 8.1 6.9 8.5 8.4 8.1 8.7 8.0 7.7 0 0.0 Khá 85 Tốt Đủ đk dự thi TN IT7A1

2 14IT00487 Vòng Trung Thịnh Nam 26.06.1999 TP.HCM 8.1 7.3 8.1 6.1 5.0 5.3 9.1 7.9 6.6 7.9 7.3 7.1 6.7 6.1 8.2 8.5 7.5 6.1 8.2 6.9 8.0 8.7 8.0 7.4 0 0.0 Khá 85 Tốt Đủ đk dự thi TN IT7F1

3 14IT00963 Lương Gia Vinh Nam 03.09.1996 TP.HCM 7.6 7.3 7.7 5.7 5.0 5.5 8.0 7.6 5.6 7.6 7.3 6.7 6.9 6.9 8.0 8.9 6.4 6.9 7.7 7.7 7.4 8.7 8.0 7.3 0 0.0 Khá 85 Tốt Đủ đk dự thi TN IT7F1

4 15IT00328 Phan Hồng Quốc Nam 28.02.1997 TP.HCM 7.3 6.9 7.3 6.1 5.1 5.0 8.9 6.4 5.9 6.4 6.9 6.9 6.1 6.1 7.1 7.5 6.9 6.1 7.1 6.7 8.3 8.2 8.0 6.9 0 0.0 TB Khá 85 Tốt Đủ đk dự thi TN IT8F1

5 14IT00485 Lý Phú Tài Nam 15.07.1999 TP.HCM 7.5 6.3 7.0 6.1 0.0 0.0 8.9 7.0 5.0 7.0 6.3 0.0 0.0 0.0 7.7 6.4 6.1 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0 0.0 Kém 0 Kém Không đủ đk dự thi TN IT7A1
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